
14	 gcvt No 271, ngày 21/11/2022

Tên sản phẩm Thông số kỹ 
thuật

Đơn giá  
(đ/cái)

- NW40 SUS316L 880.704
- NW25 SUS316L 587.136
- NW16 SUS316L 453.696
- NW10 SUS316L 453.696
Máy bơm không khí 
Techno Takatsuki 
HP-200

20,0kPa [50Hz] 
200L/min [60Hz] 

200L/min
24.542.285

Bơm xả khí Techno Takatsuki
- XP-80 80L/min 13.877.760

Tên sản phẩm Thông số kỹ 
thuật

Đơn giá  
(đ/cái)

- XP-60 60L/min 12.543.360
- XP-40 40L/min 11.475.840
- XP-30 30L/min 10.675.200
- C-15H 13,6/16,5L/min 2.989.056
- CD-8S 9,5/11,5L/min 3.282.624
- C-5BN 6,5/8,0L/min 2.455.296
Bơm xả khí loại nhỏ
- KP-5030 31,0/36,0L/min 7.739.520
- KP-4020 22,0/26,5L/min 7.472.640

THIẾT BỊ AN TOÀN
Thiết bị phòng cháy chữa cháy CÔNG TY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG NHẬT HƯNG
(Áp dụng từ 1/1/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: 25/79/14, đường số 6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0989224114/0903343680

Mặt hàng Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Bình chữa cháy bột BC
- Loại 1kg Trung Quốc 140.000 đ/bình
- Loại 2kg Trung Quốc 160.000 “
- Loại 4kg Trung Quốc 175.000 “
- Loại 8kg Trung Quốc 260.000 “
- Loại 35kg Trung Quốc 1.500.000 “
Bình chữa cháy bột ABC
- Loại 4kg Trung Quốc 195.000 “
- Loại 8kg Trung Quốc 295.000 “
Bình chữa cháy tự động bột BC
- Loại 6kg Trung Quốc 400.000 “
- Loại 8kg Trung Quốc 420.000 “
Bình chữa cháy CO2
- Loại 3kg Trung Quốc 350.000 “
- Loại 5 kg Trung Quốc 520.000 “
- Loại 24kg Trung Quốc 4.000.000 “
Bình chữa cháy
- Bột ABC 35kg Trung Quốc 1.650.000 “
- Mini Foam 500ml Trung Quốc 75.000 “
- Mini Foam 1000ml Trung Quốc 90.000 “
- Foam 9 lít Trung Quốc 430.000 “
- Foam 50 lít Trung Quốc 3.500.000 “
Vòi chữa cháy (có khớp nối)
- D50 - 13 bar 5,0kg Trung Quốc 390.000 đ/cuộn
- D65 - 13 bar 6,2kg Trung Quốc 500.000 “
- D50 - 20m Đức 1.370.000 “
- D65 - 20m Đức 1.700.000 “
- Rulo φ 27 dài 20m Trung Quốc 950.000 “
Nội quy + tiêu lệnh 
chữa cháy Việt Nam 40.000 đ/bộ

Cấm lửa + cấm thuốc Việt Nam 37.000 “
Bột chữa cháy BC Trung Quốc 15.000 đ/kg
Tủ chữa cháy
- 40 x 60 x 20 trong nhà Việt Nam 230.000 đ/cái
- 45 x 65 x 20 vách tường Việt Nam 260.000 “
- 70 x 50 x 250 ngoài trời Việt Nam 390.000 “
Trụ cứu hỏa ngoài trời Việt Nam 1.350.000 “
Họng tiếp nước chữa 
cháy Việt Nam 900.000 “

Lăng phun chữa cháy
- D50 Việt Nam 60.000 đ/cái
- D65 Việt Nam 80.000 “
Đèn sự cố thoát hiểm Việt Nam 265.000 “
Đèn pin chiếu sáng Việt Nam 250.000 “

Mặt hàng Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Đèn Exit thoát hiểm
- 1 mặt Việt Nam 295.000 đ/cái
- 2 mặt Việt Nam 330.000 “
Câu liêm chữa cháy Việt Nam 90.000 “
Mặt nạ phòng độc 
chữa cháy Trung Quốc 200.000 đ/chiếc

Ủng chữa cháy Việt Nam 580.000 “
Dây cứu hộ chữa cháy Việt Nam 25.000 đ/m
Búa thoát hiểm 
chuyên dụng Việt Nam 250.000 đ/chiếc

Nạp bình chữa cháy
- CO2 Trung Quốc 15.000 đ/kg
- Bột BC Trung Quốc 15.000 “
- Bột ABC Trung Quốc 20.000 “
Thang dây chữa cháy Việt Nam 135.000 đ/m
Loa pin cầm tay 
thoát hiểm Trung Quốc 400.000 đ/cái

Bồ cào Việt Nam 85.000 “
Kệ để 1 bình chữa cháy Việt Nam 80.000 “
Kệ để 2 bình chữa cháy Việt Nam 90.000 “
Khóa mở trụ nước 
chữa cháy Trung Quốc 200.000 “

Mền chữa cháy
- 1m - 1m Trung Quốc 220.000 “
- 1,8m - 1,8m Trung Quốc 300.000 “
Thang tre 4m sơn 2 
màu Việt Nam 295.000 “

Trang phục phòng 
cháy chữa cháy Việt Nam 890.000 đ/bộ

Quần áo chống cháy
- 10000C Trung Quốc 2.500.000 “
- 5000C Trung Quốc 1.750.000 “
- 70 - 1000C Việt Nam 700.000 “
Túi cấp cứu - Túi 
cứu thương Việt Nam 650.000 đ/hộp

Túi y tế theo Việt Nam 1.200.000 “
Bộ dụng cụ phá vỡ 
chuyên dụng (nhỏ) Việt Nam 450.000 đ/bộ

Búa thoát hiểm
- Chuyên dụng Việt Nam 250.000 đ/cái
- Ô tô xe hơi Việt Nam 90.000 “
Quả tạo khói Việt Nam 350.000 “
Mặt nạ phòng độc
- BB305 Việt Nam 65.000 “
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Mặt hàng Xuất xứ Đơn giá ĐVT
- 3M 3200 Mỹ 180.000 đ/cái
Bóng cứu hỏa chữa 
cháy 1 kg Thái Lan 400.000 “

Rìu phá kính thoát hiểm Việt Nam 320.000 “
Bóng chữa cháy Trung Quốc 400.000 “
Chân trụ Việt Nam 
chữa cháy Việt Nam 420.000 “

Mặt hàng Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Bộ đàm Malaysia 1.050.000 đ/cái
Nội quy và tiêu lệnh 
bằng mica Việt Nam 350.000 đ/bộ

Cấm lửa và hút 
thuốc bằng mica Việt Nam 190.000 “

Trụ chữa cháy công 
cộng 3 họng D100 Việt Nam 2.450.000 đ/cái

Bình, vòi chữa cháy CÔNG TY XNK HT VIỆT NAM
(Áp dụng từ 1/1/2022) Địa chỉ: Ô 10, P. Linh Đàm, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 0981625647/0981625643

Mặt hàng Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Bình chữa cháy bột 
- BC 1kg Trung Quốc 140.000 đ/bình
- BC 2kg Trung Quốc 160.000 “
- BC 4kg Trung Quốc 195.000 “
- ABC 4kg Trung Quốc 235.000 “
- BC 8kg Trung Quốc 270.000 “
- ABC 8kg Trung Quốc 295.000 “
- BC 35kg Trung Quốc 1.500.000 “
- ABC 35kg Trung Quốc 1.650.000 “
Bình chữa cháy tự động bột 
- BC 6kg Trung Quốc 350.000 “
- BC 8kg Trung Quốc 420.000 “
Bình chữa cháy CO2
- 3 kg Trung Quốc 370.000 “
- 5 kg Trung Quốc 520.000 “
- 24 kg Trung Quốc 4.000.000 “
Bình chữa cháy mini Foam
- 500 ml Trung Quốc 75.000 “
- 1000 ml Trung Quốc 90.000 “
Bình chữa cháy Foam
- 9 lít Trung Quốc 450.000 “
- 50 lít Trung Quốc 3.500.000 “
Bột chữa cháy BC Trung Quốc 15.000 đ/kg
Vòi chữa cháy 13 bar; 5,0kg; có khớp nối
- D50 Trung Quốc 350.000 đ/cuộn
- D65 Trung Quốc 450.000 “
Vòi chữa cháy 20m
- D50 Đức 1.370.000 “
- D65 Đức 1.700.000 “
Vòi chữa cháy Rulo  
φ 27 dài 20m Trung Quốc 950.000 “

Nội quy + tiêu lệnh 
chữa cháy Việt Nam 50.000 đ/bộ

Cấm lửa + cấm thuốc Việt Nam 40.000 “
Tủ chữa cháy
- 40 x 60 x 20 (trong nhà) Việt Nam 230.000 đ/cái
- 45 x 65 x 20 (vách tường) Việt Nam 260.000 “
- 70 x 50 x 250 (ngoài trời) Việt Nam 390.000 “
Trụ cứu hỏa ngoài trời Việt Nam 1.350.000 “
Họng tiếp nước chữa cháy Việt Nam 900.000 “
Lăng phun chữa cháy 
- D50 Việt Nam 70.000 “
- D65 Việt Nam 80.000 “
Đèn Exit thoát hiểm
- 1 mặt Việt Nam 315.000 “
- 2 mặt Việt Nam 350.000 “
Đèn sự cố thoát hiểm Việt Nam 265.000 “
Đèn pin chiếu sáng Việt Nam 250.000 “
Câu liêm chữa cháy Việt Nam 150.000 “
Ủng chữa cháy Việt Nam 280.000 đ/chiếc

Mặt hàng Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Mặt nạ phòng độc 
chữa cháy Trung Quốc 200.000 đ/chiếc

Dây cứu hộ chữa cháy Việt Nam 25.000 đ/m
Búa thoát hiểm 
chuyên dụng Việt Nam 250.000 đ/chiếc

Nạp bình chữa cháy CO2 Trung Quốc 15.000 đ/kg
Nạp bình chữa cháy bột
- BC Trung Quốc 15.000 “
- ABC Trung Quốc 20.000 “
Thang dây chữa cháy Việt Nam 95.000 đ/m
Loa pin cầm tay thoát 
hiểm Trung Quốc 400.000 đ/cái

Bồ cào Việt Nam 125.000 “
Kệ để bình chữa cháy
- 1 bình Việt Nam 80.000 “
- 2 bình Việt Nam 90.000 “
Khóa mở trụ nước 
chữa cháy Trung Quốc 200.000 “

Mền chữa cháy
- 1m - 1m Trung Quốc 220.000 “
- 1,8m - 1,8m Trung Quốc 300.000 “
Thang tre 4m sơn 2 màu Việt Nam 295.000 “
Trang phục PCCC Việt Nam 690.000 đ/bộ
Quần áo chống cháy
- 1.0000C Trung Quốc 2.500.000 “
- 5000C Trung Quốc 1.750.000 “
- 70 - 1000C Việt Nam 700.000 “
Túi cấp cứu Việt Nam 650.000 đ/hộp
Túi y tế Việt Nam 900.000 “
Bộ dụng cụ phá vỡ 
chuyên dụng (nhỏ) Việt Nam 450.000 đ/bộ

Búa thoát hiểm
- Chuyên dụng Việt Nam 250.000 đ/cái
- Ô tô xe hơi Việt Nam 90.000 “
Quả tạo khói Việt Nam 320.000 “
Mặt nạ phòng độc
- BB305 Việt Nam 65.000 “
- 3M 3200 Mỹ 380.000 “
Bóng cứu hỏa chữa 
cháy 1 kg Thái Lan 320.000 “

Rìu phá kính thoát hiểm Việt Nam 230.000 “
Nội quy và tiêu lệnh 
bằng mica Việt Nam 150.000 đ/bộ

Cấm lửa và hút thuốc 
bằng mica Việt Nam 90.000 “

Trụ chữa cháy công 
cộng 3 họng D100 Việt Nam 2.450.000 đ/cái

Bóng chữa cháy Trung Quốc 320.000 “
Bộ đàm Malaysia 750.000 “
Chân trụ chữa cháy 
(Việt Nam) Việt Nam 420.000 “
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